
TOP CÁC TRƯỜNG THPT 

CÓ ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN TOÁN CAO NHẤT 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 

 

STT Tên trường Điểm TB 

1 THPT chuyên Khoa học tự nhiên 8.08 

2 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 8.08 

3 THPT Thăng Long 8.05 

4 THPT Kim Liên 8.03 

5 THPT Lê Quý Đôn-Hà Đông 7.96 

6 THCS và THPT Nguyễn Tất Thành 7.96 

7 THPT Liên Hà 7.93 

8 THPT Phan Đình Phùng 7.93 

9 THPT Yên Hòa 7.93 

10 THPT chuyên Đại học Sư phạm 7.89 

11 THCS&THPT Lương Thế Vinh 7.88 

12 THPT Chu Văn An 7.86 

13 THPT Nguyễn Gia Thiều 7.86 

14 THPT Nhân Chính 7.84 

15 THPT chuyên Nguyễn Huệ 7.83 

 

 

TOP CÁC TRƯỜNG THPT 

CÓ ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN NGỮ VĂN CAO NHẤT 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 

 

STT Tên trường Điểm TB 

1 THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn 8.52 

2 THPT Phan Đình Phùng 8.31 

3 THPT Lê Quý Đôn-Hà Đông 8.22 

4 THPT Kim Liên 8.16 

5 THPT Yên Hòa 8.11 

6 THPT Đa Phúc 8.09 

7 THPT Sơn Tây 8.08 

8 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 8.06 

9 THPT Sóc Sơn 8.04 

10 THCS và THPT Nguyễn Tất Thành 8.03 

11 THPT Việt Đức 8.03 

12 THPT Nguyễn Gia Thiều 7.99 

13 THPT Lê Quý Đôn-Đống Đa 7.98 

14 THPT Phạm Hồng Thái 7.98 

15 THPT Dương Xá 7.97 

 

  



TOP CÁC TRƯỜNG THPT 

CÓ ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN NGOẠI NGỮ CAO NHẤT 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 

 

STT Tên trường Điểm TB 

1 THPT chuyên Ngoại ngữ 9.28 

2 THCS và THPT Nguyễn Tất Thành 8.98 

3 THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam 8.91 

4 THPT Kim Liên 8.8 

5 THPT Chu Văn An 8.72 

6 THPT chuyên Đại học Sư phạm 8.72 

7 THPT Yên Hòa 8.68 

8 THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn 8.65 

9 THPT Phan Đình Phùng 8.64 

10 THPT Thăng Long 8.53 

11 THPT Lê Quý Đôn-Hà Đông 8.48 

12 THCS và THPT Nguyễn Siêu 8.47 

13 THPT chuyên Nguyễn Huệ 8.46 

14 THPT Nguyễn Gia Thiều 8.46 

15 THPT Việt Đức 8.46 

 

 

TOP CÁC TRƯỜNG THPT 

CÓ ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN VẬT LÝ CAO NHẤT 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 

 

STT Tên trường Điểm TB 

1 THCS và THPT Nguyễn Tất Thành 7.8 

2 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 7.63 

3 THPT Thăng Long 7.47 

4 THPT Quốc Oai 7.43 

5 THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai 7.4 

6 THPT Chu Văn An 7.4 

7 THPT Xuân Giang 7.39 

8 THPT Nhân Chính 7.37 

9 THPT Bắc Thăng Long 7.35 

10 THPT Ứng Hòa A 7.34 

11 THPT Kim Liên 7.33 

12 THPT Sóc Sơn 7.31 

 

  



TOP CÁC TRƯỜNG THPT 

CÓ ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN HÓA HỌC CAO NHẤT 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 

 

STT Tên trường Điểm TB 

1 THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam 7.47 

2 THPT Xuân Giang 7.44 

3 THPT chuyên Khoa học tự nhiên 7.2 

4 THPT Sóc Sơn 7.16 

5 THPT Ứng Hòa A 7.16 

6 THPT Chu Văn An 7.1 

7 THPT Trần Đăng Ninh 7.06 

8 THPT Việt Nam-Ba Lan 7.03 

9 THPT chuyên Ngoại ngữ 6.98 

10 THPT chuyên Nguyễn Huệ 6.95 

 

 

TOP CÁC TRƯỜNG THPT 

CÓ ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN SINH HỌC CAO NHẤT 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 

 

STT Tên trường Điểm TB 

1 THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam 7.43 

2 THPT chuyên Ngoại ngữ 7.21 

3 THPT Chu Văn An 7.18 

4 THPT chuyên Khoa học tự nhiên 7.17 

5 THCS và THPT Nguyễn Tất Thành 7.14 

6 THPT chuyên Đại học Sư phạm 7.1 

7 THPT chuyên Nguyễn Huệ 6.83 

8 THPT Kim Liên 6.83 

9 THPT Yên Hòa 6.74 

 

  



TOP CÁC TRƯỜNG THPT 

CÓ ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN LỊCH SỬ CAO NHẤT 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 

 

STT Tên trường Điểm TB 

1 THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn 7.65 

2 THPT Quang Trung-Đống Đa 7.5 

3 THPT chuyên Nguyễn Huệ 7.47 

4 THPT chuyên Ngoại ngữ 7.42 

5 THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam 7.4 

6 THCS và THPT Nguyễn Tất Thành 7.32 

7 THPT Yên Hòa 7.25 

8 THPT Chu Văn An 7.16 

9 THPT Phan Huy Chú-Đống Đa 7.16 

10 THPT Kim Liên 7.14 

11 THPT Yên Viên 7.09 

12 THPT chuyên Đại học Sư phạm 6.98 

 

 

TOP CÁC TRƯỜNG THPT 

CÓ ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN ĐỊA LÝ CAO NHẤT 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 

 

STT Tên trường Điểm TB 

1 THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn 7.12 

2 THCS và THPT Nguyễn Tất Thành 7.05 

3 THPT chuyên Nguyễn Huệ 6.97 

4 THPT Quang Trung-Đống Đa 6.93 

5 THPT Chu Văn An 6.91 

6 THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam 6.91 

7 THPT chuyên Ngoại ngữ 6.91 

8 THPT chuyên Đại học Sư phạm 6.82 

9 THPT Yên Viên 6.79 

10 THPT Nguyễn Gia Thiều 6.78 

11 THPT Phan Đình Phùng 6.72 

12 THPT Minh Phú 6.7 

13 THPT Xuân Giang 6.69 

14 THPT Yên Hòa 6.69 

 

  



TOP CÁC TRƯỜNG THPT 

CÓ ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN GDCD CAO NHẤT 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 

 

STT Tên trường Điểm TB 

1 THPT chuyên Ngoại ngữ 9.37 

2 THCS và THPT Nguyễn Tất Thành 9.22 

3 THPT Quang Trung-Đống Đa 9.16 

4 THPT Kim Liên 9.04 

5 THPT Dương Xá 9.01 

6 THPT chuyên Nguyễn Huệ 9 

7 THPT chuyên Đại học Sư phạm 8.96 

8 THPT Yên Hòa 8.94 

9 THPT Liên Hà 8.92 

10 THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn 8.91 

11 THPT Yên Viên 8.9 

12 THPT Nguyễn Gia Thiều 8.89 

 

* Đối với mỗi môn, chỉ tính với các trường có trên 80 thí sinh dự thi. 


